
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 200383 Trần Quốc Bảo 08/07/2002 Kiên Giang DH20QTN01

2 199456 Đỗ Hoàng Chương 02/04/2001 Kiên Giang DH19OTO04

3 199651 Nguyễn Ngọc Diệu 10/08/2000 Cà Mau DH20KTO02

4 219863 Nguyễn Phương Đông 16/11/2003 An Giang DH21MAR01

5 203701 Cao Kim Duyên 30/09/2002 Sóc Trăng DH20QTD03

6 203077 Đặng Trúc Duyên 19/11/2002 Bạc Liêu DH20QTD03

7 2010151 Cao Hồng Ngọc Hân 19/06/2002 Cần Thơ DH20QTD03

8 202599 Võ Thị Thúy Hằng 06/07/2002 Kiên Giang DH20KTO02

9 212007 Trần Hoàng Hiếu 07/07/2003 Hậu Giang DH21XET02

10 200075 Thái Hoàng Hưng 15/03/2000 Sóc Trăng DH20QTK01

11 226269 Từ Thị Hồng Hương 24/06/2004 TP.HCM DH22XET03

12 219839 Lê Thị Như Huyền 22/05/2003 Cần Thơ DH21LUA02

13 201386 Hồ Văn Lý 01/07/2002 Đồng Tháp DH20KTO01

14 213605 Lê Nguyễn Minh Mẫn 09/01/2003 Kiên Giang DH21LUA02

15 203186 Đỗ Thị Kim Mến 09/10/2002 Vĩnh Long DH20QTD03

16 203273 Lê Văn Minh 04/11/2001 Kiên Giang DH20KTO01

17 202563 Nguyễn Kim Ngân 10/07/2002 Cà Mau DH20QTK01

18 200585 Huỳnh Bảo Ngọc 10/07/2002 TP.HCM DH20QTN01

19 219600 Nguyễn Băng Nhã 29/03/2003 Cà Mau DH21LUA02

20 201513 Tô Thị Cẩm Nhung 29/07/2002 Tiền Giang DH20QTD01

21 200196 Nguyễn Văn Phát 28/06/2001 Kiên Giang DH20QTN01

22 2110495 Trương Tuấn Phát 16/02/2003 Kiên Giang DH21OTO05

23 200581 Lâm Hiểu Phụng 15/10/2002 Cần Thơ DH20MAR01
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24 201604 Trần Quốc Quy 18/06/2002 Kiên Giang DH20QTN01

25 202505 Nguyễn Thị Trúc Quyên 06/08/2002 Sóc Trăng DH20KTO02

26 203436 Nguyễn Hoài Sang 04/10/2001 Kiên Giang DH20OTO06

27 201590 Nguyễn Đức Thành 01/11/2002 Hậu Giang DH20OTO06

28 202689 Đồng Phương Thảo 29/10/2002 Cần Thơ DH20KTO02

29 203645 Huỳnh Lê Minh Thọ 04/01/2002 Kiên Giang DH20OTO06

30 200621 Huỳnh Thị Anh Thư 22/05/2002 Hậu Giang DH20QTN01

31 203217 Trần Kiều Tiên 16/12/2002 Sóc Trăng DH20KTO02

32 201738 Trần Trung Tín 26/02/2002 Trà Vinh DH20OTO06

33 2010268 Trần Phạm Phương Trân 18/08/2002 Sóc Trăng DH20QTD03

34 202987 Nguyễn Tú Trinh 15/10/2002 Đồng Tháp DH20QTD03

35 203828 Phạm Cẩm Tú 16/10/2002 Hậu Giang DH20KTO01

36 203216 Trần Văn Tủy 01/01/2001 Bạc Liêu DH20QTD03

37 219448 Lê Nguyễn Thúy Vy 04/02/2003 Cà Mau DH21LUA02

38 203018 Đặng Thị Mỹ Xuyên 10/10/2001 Kiên Giang DH20QTD03

39 219577 Ngô Thị Như Ý 26/03/2003 Kiên Giang DH21MAR01

40 201632 Võ Ngọc Yến 20/12/2001 Đồng Tháp DH20QTD03
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